
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 10 năm 2022

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- s.ở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Văn hóa, Thể thao vả Du lịch;
- Báo Sóc Trăng;
- Đài Phát thanh và Truyền hình,

tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện khoản 1, Điều 16 của Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, 
Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, ban hành kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-ƯBND 
ngày 17 tháng 12 năm 2021 của ủ y  ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng -  Cơ quan Thường trực Ban Tổ 
chức Giải thưởng trân trọng kính đề nghị quý cơ quan cho đăng danh sách 48 hồ 
sơ tác giả có tác phẩm được Hội đồng Giải thưởng của tỉnh họp vào ngày 
08/10/2022 đề nghị xét tặng các Giải: A, B, c  và Giải cống hiến của Giải thưởng 
Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, lần thứ nhất -  năm 2022 lên cổng Thông tin 
điện tử của Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh, ‘của Sở VHTTDL, trên Báo Sóc Trăng điện tử 
và Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 
25/10/2022 để lấy ý kiến của nhân dân, trước khi Ban Tổ chức lập hồ sơ trình 
Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận và trao tặng Giải thưởng của tỉnh theo 
quy định.

Các ý kiến đóng góp xin gởi về cơ quan Thường trực BTC Giải thưởng -  
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, số 240 đường Lý Thường Kiệt, 
phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại số: 0299 3821933.

Xin trân trọng cảm ơn!

ƯBND TỈNH SÓC TRĂNG 
BAN TỎ CHỨC GIẢI THƯỞNG 

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH 
LÀN THỬ NHẤT-  NAM 2022

Số: 242/CV-BTC

về việc đăng danh sách Giải thưởng VHNT 
tinh Sóc Trăng, lần thứ nhất — năm 2022

HAN TU VẺN G1Á0 TỈNH ỦY 

F IF N  ....
^  ^  Ng ìỴ..dD.iíQ.12Ấ.

trF.....

Kính gởi:

Nơi nhận:
- Như Kính gởi;
- UBND tinh (để b/c);
- Trưỏng Ban Tổ chức (để b/c);
- Chủ tịch Hội VHNT;
- Lưu: VP Hội VHNT.

TM. BAN TỎ CHỨC 
KT. TRƯỞNG BAN

^
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI VHNT TỈNH 

NSƯT - Nhạc sĩ Sơn Lương
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DANH SÁCH
ÁC GIẢ CÓ TÁC PHẢM ĐƯỢC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VHNT 

TỈNH SÓC TRĂNG, LÀN THỨ NHẤT -  NĂM 2022
èm theo Công văn số 242/CV-BTC, ngày 10/10/2022, của Ban Tổ chức 

iải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc, Trăng, lần thứ nhất -  năm 2022)

I. GIẢI THƯỞNG CÁC CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 

1. Âm nhạc:

STT HỌ VÀ TÊN 
TÁC GIẢ TÁC PHẤM ĐỊA CHỈ ĐẠT

GIẢI
GHI
CHÚ

01 Sơn Ngọc 
Hoàng

Ca khúc: Sông 
Trăng trẩy hội 

hoa đăng

Phường 7, 
TP. Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng

A

Võ Văn Đảm
Ca khúc: 

Thương lắm 
Sóc Trăng

Trung tâm VHTT 
Long Phú, Sóc 

Trăng
B

03 Thạch Mô Ly
Tứ tấu đàn dây: 
Phum Sóc đón 
niềm vui mới

Phường 3, 
TP. Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng

B

04 Thạch Hải 
Vinh

Ca khúc: Sóc 
Trăng mùa 

xuân về

Đoàn Nghệ thuật 
Khmer tỉnh Sóc 

Trăng
c

05 Võ Văn Sự
Ca khúc: Sóc 
phum ơn Bác 

đời đời

Trường Cao đăng 
Cộng đồng tỉnh 

Sóc Trăng
c

06 Dương Chí 
Dũng

Ca khúc: Một 
chút tinh cho 

hoa Chăm Pây

Trường Cao đẳng 
Cộng đồng tỉnh 

Sóc Trăng
c

2. Múa:

STT HỌ VÀ TÊN 
TÁC GIẢ TÁC PHÁM ĐỊA CHỈ ĐẠT

GIẢI GHI CHÚ

01 Thạch Thị Văn 
Na *

Tác phẩm múa 
độc lập: Phum 
Sroc ngày hội

TP. Sóc Trăng 
tỉnh Sóc Trăng B

02 Son Thị Diệu
Tác phẩm múa 
độc lập: Chom 
noong sner

Phú Tân 
Châu Thành 
Sóc Trăng

B

03 Thạch Thị Văn 
Sine

Tác phấm múa 
độc lập: 
Sarikakeo

Đoàn Nghệ 
thuật Khmer 
tỉnh Sóc Trăng

c
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3. Mỹ thuật:

STT HỌ VÀ TẺN 
TÁC GIẢ TÁC PHẨM ĐỊA CHỈ ĐẠT

GIẢI
GHI
CHỦ

01 Nhâm Phưóc 
Thọ

Tranh khắc gỗ 
màu: Chhay Dăm

Phường 9 
TP. Sóc Trăng A

02 Trịnh Thanh 
Hoàng

Tranh sơn dầu: Hội 
thao trăng rằm

Huyện Trần Đề 
Tỉnh Sóc 
Trăng

B

03 Trinh Tuấn 
Huy

Tranh khắc gỗ đen 
trắng: Ngày mới 
trên sông

Tp. Sóc Trăng B

04 Lê Quang 
Minh

Tranh lụa: Chợ 
chiếu Tp. Sóc Trăng c

05 Tạ Bình 
Nguyên

Tranh hoành tráng: 
Trồng cây nhớ Bác

Châu Thành 
Sóc Trăng c

06 Đặng Cát Hân
Tranh tổng họp: 
Nhịp thở đồng 
bằng

Tp. Sóc Trăng c

ĩ

4. Nhiêp ảnh:

STT HỌ VÀ TÊN 
TÁC GIẢ TÁC PHÀM ĐỊA CHỈ ĐẠT

GIẢI GHI CHỦ

01 Văn Ngọc 
Nhuần

Tình đất và người 
trong tôi

TP Cần Thơ A

02
Ngô Văn Thói 

(Ngô Việt 
Lâm)

Đất thép Gia Hòa 
-  Sóc Trăng

Tp. Bạc Liêu 
Tỉnh Bạc Liêu B

03 Đinh Công
n r i  ATâm

Bộ ảnh (Mặt 
tướng trong hát 
bội Nam Bộ)

Long Phú, 
Sóc Trăng c

04 Tô Hoàng Vũ Ấm tình hậu 
phương

TP Cần Thơ c

5. Sân khấu:

STT HỌ VÀ TÊN 
TÁC GIẢ TÁC PHẤM ĐỊA CHỈ ĐẠT

GIAI GHI CHÚ

01 Hồ Trung 
Chính

Ca cổ: Bên đền 
thiêng nhớ Bác

Long phú 
Sóc Trăng A

02 Đặng Non 
Sông

Ca cổ: Bác Hồ 
giữa tấm lòng 
Cù lao

huyện Cái Bè 
tỉnh Tiền Giang B

03 Châu Quốc Sĩ
Ca cổ: Mỹ 
Xuyên đất mẹ 
kiên trung

Trung tâm VH 
tỉnh Sóc Trăng B
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04 Đặng Thanh 
Huyền

Ca cổ: Vĩnh 
Châu niềm 
thương nỗi nhớ

TP Long Xuyên 
Tỉnh An Giang c

05 Võ Hồng Sen
Ca cố: Học Bác 
hai chữ kiệm 
cần

Cù Lao Dung 
Tỉnh Sóc Trăng c

06 Vưu Long Vĩ Ca cổ: Hành 
tím chiều xuân

Tỉnh Bạc Liêu c

6. Văn học nghệ thuật các DTTS và Văn nghệ dân gian:

STT HỌ VÀ TÊN 
TÁC GIẢ TÁC PHẨM ĐỊA CHỈ ĐẠT

GIẢI GHI CHÚ

01 Võ Thành 
Hùng

Công trình sách 
khảo cứu: Nghi 
lễ vòng đời 
người Khmer 
Sóc Trăng

Phường 2, TP 
Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

A

02 Trần Minh 
Thương

Tập sách 
nghiên cứu: Trò 
chơi dân gian 
Sóc Trăng

TX Ngã Năm, 
Tỉnh Sóc Trăng B

03 Thạch Văn 
Mến

Khảo cứu, phục 
dựng âm nhạc 
trong phong tục 
tập quán: Lễ 
cưới của người 
Khmer
{Băng song ngữ 
Việt - Khmer)

Huyện Trần Đề 
Tỉnh Sóc Trăng c

04 Trần Sô Kha 
Phép

Tác phẩm vở 
diễn sân khấu 
Dù kê:
Giữ yên bờ cõi 
{Băng song ngữ 
Việt - Khmer)

Trường Cao 
đẳng Cộng đồng 
Sóc Trăng

c

7. Văn học:

STT
HỌ VÀ 

TÊN TÁC
GIẢ

TÁC PHẨM ĐỊA CHỈ ĐẠT
GIẢI GHI CHỦ

01 Trần Đắc 
Hiển Khánh

Tiểu thuyết: 
Tha La bến đá TP Hồ Chí Minh B

02 Trần Thanh 
Dũng

Thể loại thơ: Lục 
bát hái trong vườn 

nhà tôi

Tp. Sóc Trăng 
Tỉnh Sóc Trăng c

I HỌC 
THUẬT

'  TD Â
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03 Hồ Trung 
Chính

Thế loại thơ: Thơ 
trong ngăn kéo

Huyện Long Phú 
Tỉnh Sóc Trăng c

04 Hồng Bỉnh 
Hiếu

Thê loại văn xuôi: 
Ra sông buông lưới Tp. Cần Thơ c

II. GIẢI CỐNG HIÉN 
1. Đe nghị truy tặng:

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI TÍNH ĐỊA CHỈ GHI CHỦNam Nữ

01
Nhà nghiên cứu 

Văn hóa
Vưong Hồng sển

(1902 -  
1996) X TP. Hồ Chí Minh

02 Ông Sorya- 
Son Sê rây Un

(1936-
2016) X

Phường 3, TP 
Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng

03 Nhạc sĩ Thanh Son-Lê 
Văn Thiên

(1940-
2012) X TP. Hồ Chí Minh

04
Õng Thái Thành 

Long 
- Tư Hình

(1924-
2005) X Kế Sách, 

Sóc Trăng

05 Nhạc sĩ Quách Trung 
Tín

(1939-
2008) X TP. Sóc Trăng 

Sóc Trăng

06 Nhạc sĩ Nguyễn Minh 
Luân (1932-) X Thạnh Trị, ST

07 Nhà văn Trần Thị 
Ngọc Phưọng

(1953-
2022) X Phường 5, TP 

Sóc Trăng

08 Nghệ nhân nhân dân: 
Tô Phưóc Hưng

(1932-
2021) X Thạnh Trị, 

Sóc Trăng

09 Nghệ nhân nhân dân: 
~ Hứa Văn Đủ

(1920-
2019) X TX Vĩnh Châu 

Sóc Trăng

2. Đe nghị xét tặng:

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH

GIỚI TÍNH ĐỊA CHỈ GHI CHÚNam Nữ

01

Ỏng Huỳnh Thanh 
Ân

Nguyên GĐ 
Sở VHTT ST

1949 X
Phường 2, TP 

Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

02

Ong Kim Lươl
Nguyên Trưởng đoàn 

đầu tiên Đoàn Văn 
công Khmer tỉnh Sóc 

Trăng

1952 X
Phường 3, TP 

Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

03 Ông Ngô Khị
Nguyên Phó GĐ Sở 1940 X Phường 3, TP 

Sóc Trăng, tỉnh
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VHTTDL,
Nguyên Phó Chủ tịch 

Hội VHNT 
tỉnh Sóc Trăng; 

Nguyên Trưởng đoàn 
Nghệ thuật Khmer ST.

Sóc Trăng

04

Ông Lưu Quốc Bình
Nguyên Chủ tịch Hội 

VHNT tỉnh Sóc 
Trăng(từ 1992-2001)

1946 X •
Phường 2, TP 

Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

05

Nghệ nhân nhân dân: 
Đồng Hoàng Nam- út 
Quắn,Nguyên Trưởng 

đoàn Cải lương 
Chuông vàng tỉnh Sóc 

Trăng

1937 X
Phường 3, TP 

Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng

06

Nghệ nhân ưu tú: 
Châu Ôn

Nguyên Phó Trưởng 
đoàn Văn công Khmer 

Sóc Trăng, hội viên 
Hội VHNTcác DTTS 

VN tỉnh ST.

1944 X
Phường 4, TP 

Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng
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